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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Giải bài tập SGK Địa lí 8:

Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

I. Kiến thức cơ bản  

- Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới. Năm 2002, dân số châu Á là 3766 triệu người (chưa tính số dân của Liên bang Nga). 

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á vẫn còn cao (1,3% năm 2002). 

- Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là chủng tộc Môngôlôit và Ơrôpêôít. Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia. 

- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo có số tín đồ lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki Tô giáo, An Độ giáo.   

II. Trả lời câu hỏi 

Giải bài tập 1 trang 16 SGK địa lí 8: Cho bảng số liệu sau:
	Châu lục
	Năm
	Tỉ lệ tăng tự nhiên (%) năm 2002

	
	1950
	2000
	2002
	

	Châu Á
	1402
	3683
	3766
	1,3

	Châu Âu
	547
	729
	72g(2)
	-0,1

	Châu Đại Dương
	13
	30,4
	32
	1,0

	Châu Mĩ
	339
	829
	850
	1,4

	Châu Phi
	221
	784
	839
	2,4

	Toàn thế giới
	2522
	6055,4
	6215
	1,3


 (1) Chưa tính dân số của LB Nga.  

(2)  Kể cả số dân của LB Nga thuộc châu Á.  

(3)  Bắc Mĩ có tỉ lệ tăng tự nhiên là 0,6%. 

-  Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới. 

-  Giải thích tại sao châu Á đông dân. 

Trả lời: 

-  Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới: Năm 2002, dân số châu Á gấp 5,2 châu Âu, gấp 117,7 châu Đại Dương, gấp 4,4 châu Mĩ và gấp 4,5 châu Phi. Dân số châu Á chiếm 60,6% dân số thế giới. 

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á vào loại cao, 1,3%, bằng mức trung bình của thế giới, sau châu Phi và châu Mĩ. 

- Châu Á đông dân vì phần lớn diện tích đất đai thuộc vùng ôn đới, nhiệt đới. Châu Á có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa. Đại bộ phận các nước kinh tế còn đang phát triển, hoạt động nông nghiệp là chính nên vẫn cần nhiều lao động. Nhiều nước vẫn còn chịu ảnh hưởng của các quan điểm lạc hậu, tư tưởng đông con vẫn còn phổ biến. 

Giải bài tập 2 trang 16 SGK địa lí 8: Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu. 

Trả lời: 

- Dân cư châu Á gồm chủng tộc Môngôlôít và Ơrôpêôít. 

- Sự phân bố: 

+ Chủng tộc Môngôlôít sống chủ yếu ở Bắc Á và Đông Á 

+ Chủng tộc Ơrôpêôít sống chủ yếu ở Tây Nam Á và Nam Á. 

+ Ở Đông Nam Á có chủng tộc Môngôlôít sống đan xen với chủng tộc Ôxtralôít. 

- So với châu Âu, ở châu Á các chủng tộc đa dạng hơn, ở châu Âu chủ yếu là chủng tộc Ơrôpêôít. Tuy nhiên ở châu Á hay châu Âu, các chủng tộc đều sống bình đẳng giữa các quốc gia và các dân tộc. 

Giải bài tập 3 trang 16 SGK địa lí 8: Cho bảng số liệu sau: 

SỐ DÂN CHÂU Á QUA CÁC NĂM

	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân (triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


Chưa tính số dân LB Nga. 

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á. 

Trả lời: 

- Vẽ biểu đồ:
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Biểu đồ dân số châu Á từ năm 1800 đến năm 2002 

- Nhận xét: Dân số châu Á tăng rất nhanh, càng về sau càng tăng nhanh.   
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